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CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

NHÂN DANH   

NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM   

 

TÒA ÁN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ TIÊN - TỈNH KIÊN GIANG  

 
- Thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có:       

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: Ông Mạc Văn Hên.    

Các Hội thẩm nhân dân:    

1. Ông Trần Văn Sơ.    

2. Ông Nguyễn Văn Út.        

- Thư ký phiên tòa: Ông Thái Vũ Đức, Thư ký Tòa án nhân dân thành phố 

Hà Tiên, tỉnh Kiên Giang.          

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân thành phố Hà Tiên tham gia phiên tòa: 
Ông Phạm Văn Ni, Kiểm sát viên.       

Ngày 29 tháng 4 năm 2020, tại trụ sở Tòa án nhân dân thành phố Hà Tiên, 

tỉnh Kiên Giang, xét xử sơ thẩm công khai vụ án hình sự thụ lý số 05/2020/TLST-

HS ngày 14 tháng 02 năm 2020 theo Quyết định đưa vụ án ra xét xử số 

07/2020/QĐXXST-HS ngày 28 tháng 02 năm 2020 đối với bị cáo: 

Lê Tấn Q, sinh năm 1968, nơi sinh: Mỹ Tú - Sóc Trăng. Nơi cư trú: Tổ 10, 

khu phố M, phường B, thành phố H, tỉnh Kiên Giang; ngh  nghi p: Th  m c; trình 

đ  văn hóa: 11/12; dân t c: Kinh; t n giáo: Cao Đài; quốc tịch: Vi t Nam; con  ng 

Lê Tấn T  đ  chết  và bà Nguyễn Thị D  đ  chết ; v  là Đ ng Thị T và 04 con, lớn 

nhất sinh năm 1985 và nhỏ nhất sinh năm 1995; Ti n án: Kh ng; ti n sự: Kh ng; 

Bị cáo bị áp dụng bi n pháp cấm đi khỏi nơi cư trú theo L nh cấm đi khỏi nơi cư 

trú số 1007/LCĐKNCT ngày 01/8/2019 của Cơ quan Cảnh sát đi u tra - Công an 

thành phố Hà Tiên, bị cáo có m t. 

- Bị hại: Ông Lê Xuân Đ, sinh năm 1972. Nơi cư trú: Tổ 10, khu phố M, 

phường B, thành phố H, tỉnh Kiên Giang, có m t.  

- Người đại diện hợp pháp của bị hại: Bà Phạm Thị Ng, sinh năm 1975, là 

v  của  ng Lê Xuân Đ. Nơi cư trú: Tổ 10, khu phố M, phường B, thành phố H, 

tỉnh Kiên Giang, có m t.           
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- Người bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của bị hại: Ông Phạm Văn C, là 

Luật sư Văn phòng luật sư Phạm Văn C - thu c Đoàn Luật sư tỉnh Kiên Giang. Địa 

chỉ: Số 44, đường H, phường V, thành phố R, tỉnh Kiên Giang, có m t.      

- Người làm chứng:     

1. Ông Đỗ Văn N, sinh năm 1967. Nơi cư trú: Số 148, đường N, khu phố M, 

phường T, thành phố H, tỉnh Kiên Giang, có m t.  

2. Ông Phạm Hồng S, sinh năm 1961. Nơi cư trú: Số 52, đường H, phường 

7, thành phố C, tỉnh Cà Mau, vắng m t.      

3. Bà Phạm Thị Ng, sinh năm 1975. Nơi cư trú: Tổ 10, khu phố M, phường 

B, thành phố H, tỉnh Kiên Giang, có m t.   

4. Ông Nguyễn Trường K, sinh năm 1969. Nơi cư trú: Tổ 1, khu phố M, 

phường P, thành phố H, tỉnh Kiên Giang, có đơn xin vắng m t.    

5. Bà Đ ng Thị T, sinh năm 1964. Nơi cư trú: Tổ 10, khu phố M, phường B, 

thành phố H, tỉnh Kiên Giang, có m t.    

NỘI DUNG VỤ ÁN:     

Theo các tài li u có trong hồ sơ vụ án và diễn biến tại phiên tòa, n i dung vụ 

án đư c tóm tắt như sau:  

Khoảng 17 giờ 30 phút, ngày 16/01/2019 tại tổ 10, khu phố M, phường B, 

thành phố H, tỉnh Kiên Giang, Lê Tấn Q sơn đồ gỗ làm bay mùi sang nhà ông Lê 

Xuân Đ thì bà Phạm Thị Ng đi sang nhắc nhở và xảy ra cự cải với Lê Tấn Q; bà 

Ng tức giận ném bỏ cái chén đang cầm trên tay và đi v  nhà, còn Q thì lấy m t 

thanh sắt vu ng đi ra phía trước nhà  ng Đ, bà Ng chửi bới, thách thức đánh nhau, 

 ng Đ từ trong nhà đi ra thấy Q đang cầm trên tay thanh sắt vuông nên quay vào 

nhà lấy thanh sắt tròn ra đánh nhau với Q. Lê Tấn Q cầm thanh sắt vuông đánh từ 

trên xuống trúng vào ngón tay của  ng Đ nên  ng Đ dùng thanh sắt tròn đánh Q 

trúng vào cằm, trúng vào đầu, vai và chân nên Q cầm thanh sắt vu ng đánh lại 

trúng vào đầu, vai và chân của Lê Xuân Đ gây ra thương tích. Sau đó, mọi người 

can ngăn và đưa  ng Lê Xuân Đ đến Trung tâm y tế thành phố Hà Tiên đi u trị đến 

ngày 19/01/2019 thì xuất vi n.     

Tại bản kết luận giám định pháp y v  thương tích số 292/KL-PY ngày 

25/4/2019 của Trung tâm pháp y - Sở y tế tỉnh Kiên Giang kết luận thương tích đối 

với Lê Xuân Đ:    

1. Dấu hi u chính qua giám định:  

- Sẹo m m vùng thái dương trái và gối trái.  

- Sẹo sơ cứng ngón IV tay phải.  

- Chấn thương phần m m vùng vai phải, hi n kh ng còn dấu vết thương 

tích.  

2. Tỷ l  tổn thương cơ thể do thương tích gây nên hi n tại là: 07%  Bảy phần 

trăm .  
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3. Vật gây thương tích:  

- Thương tích vùng thái dương trái và ngón IV tay phải do vật có góc, cạnh 

gây nên.   

- Thương tích vùng vai phải và gối trái do vật tày có cạnh gây nên.   

4. V  thẩm mỹ và chức năng b  phận cơ thể: Thương tích kh ng gây ảnh 

hưởng thẩm mỹ và chức năng b  phận cơ thể.  

Quá trình đi u tra và tại phiên tòa bị cáo, bị hại, người bảo v  quy n và l i 

ích h p pháp của bị hại kh ng có ý kiến hay khiếu nại gì v  kết luận giám định 

pháp y v  thương tích số 292/KL-PY ngày 25/4/2019 của Trung tâm Pháp y - Sở Y 

tế tỉnh Kiên Giang.  

Vật chứng trong vụ án:   

- M t thanh kim loại hình vu ng, rỗng, màu xám dài 1,33m, đ  dài mỗi cạnh 

là 03cm, bị móp nhi u chỗ và có dính chất màu nâu. 

- M t thanh kim loại hình vu ng, rỗng, màu xám dài 1,34m, đ  dài mỗi cạnh 

là 03cm, có dính chất màu nâu. 

Vật chứng trên hi n đang bảo quản tại kho vật chứng Chi cục Thi hành án 

dân sự thành phố Hà Tiên.  

V  trách nhi m dân sự: Bị hại, người đại di n bị hại yêu cầu bị cáo bồi 

thường số ti n theo bảng kê 10.965.000 đồng, ti n khám b nh từ ngày 18/11/2019 

đến ngày 20/4/2020 là 2.935.000 đồng, tổng c ng là 13.900.000 đồng và ti n tổn 

thất tinh thần theo quy định pháp luật. Ngày 24/4/2020 bị cáo n p 3.000.000 đồng 

và ngày 27/4/2020 bị cáo n p 2.000.000 đồng ti n khắc phục hậu quả tại Chi cục 

Thi hành án dân sự thành phố Hà Tiên, tỉnh Kiên Giang. Tại phiên tòa bị cáo 

kh ng đồng ý bồi thường số ti n trên và yêu cầu xem xét theo quy định pháp luật.     

Tại bản cáo trạng số 06/CT-VKSHT ngày 14/02/2020 của Vi n kiểm sát 

nhân dân thành phố Hà Tiên truy tố bị cáo Lê Tấn Q v  t i “Cố ý gây thương tích” 

theo điểm a khoản 1 Đi u 134 B  luật hình sự.    

Tại phiên tòa, đại di n Vi n Kiểm sát nhân dân thành phố Hà Tiên vẫn giữ 

nguyên quan điểm truy tố bị cáo v  t i danh, đi u luật áp dụng như n i dung bản 

cáo trạng và đ  nghị H i đồng xét xử:               

- Áp dụng điểm a khoản 1 Đi u 134, điểm b, i, s khoản 1 Đi u 51, Đi u 65 

B  luật hình sự, xử phạt bị cáo Lê Tấn Q mức án từ  06 (sáu) đến 09 (chín) tháng 

tù nhưng cho hưởng án treo, thời gian thử thách từ 12  mười hai  đến 18  mười 

tám) tháng.    

- V  trách nhi m dân sự đ  nghị xem xét mức bồi thường theo quy định 

pháp luật; V  vật chứng vụ án đ  nghị tịch thu tiêu hủy, v  án phí bu c bị cáo phải 

n p án phí theo quy định.        

Luật sư Phạm Văn C là người bảo v  quy n và l i ích h p pháp của bị hại 

phát biểu quan điểm thống nhất v  t i danh mà Vi n kiểm sát truy tố nhưng cho 
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rằng bị cáo phạm t i có tính chất c n đồ, bị cáo kh ng thật thà khai báo, ăn năn hối 

cải nên đ  nghị xử lý nghiêm. V  trách nhi m dân sự đ  nghị H i đồng xét xử bu c 

bị cáo bồi thường cho bị hại số ti n 13.900.000 đồng và ti n tổn thất tinh thần theo 

quy định pháp luật.        

Bị cáo thừa nhận hành vi của mình như cáo trạng truy tố và xin giảm nhẹ 

hình phạt.    

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN: 

Trên cơ sở n i dung vụ án, căn cứ vào các tài li u trong hồ sơ vụ án đ  đư c 

tranh tụng tại phiên tòa, H i đồng xét xử nhận định như sau:     

[1] V  hành vi, quyết định tố tụng của Cơ quan đi u tra - Công an thành phố 

Hà Tiên, Đi u tra viên, Vi n kiểm sát nhân dân thành phố Hà Tiên, Kiểm sát viên 

trong quá trình đi u tra, truy tố đ  thực hi n đúng v  thẩm quy n, trình tự, thủ tục 

quy định của B  luật tố tụng hình sự. Quá trình đi u tra, truy tố và tại phiên tòa, bị 

cáo, bị hại, người bảo v  quy n và l i ích h p pháp của bị hại kh ng có ý kiến 

ho c khiếu nại v  hành vi, quyết định của Cơ quan tiến hành tố tụng, người tiến 

hành tố tụng. Do đó, các hành vi, quyết định tố tụng của Cơ quan tiến hành tố tụng, 

người tiến hành tố tụng đ  thực hi n đ u h p pháp.        

[2] Xét lời khai nhận t i của bị cáo trong quá trình đi u tra, truy tố và lời 

khai tại phiên tòa là phù h p với vật chứng của vụ án, kết luận giám định pháp y v  

thương tích, cũng như các tài li u, chứng cứ khác đ  thu thập đư c có trong hồ sơ 

vụ án, có đủ cơ sở khẳng định vào khoảng 17 giờ 30 phút, ngày 16/01/2019 tại tổ 

10, khu phố M, phường B, thành phố H, tỉnh Kiên Giang, Lê Tấn Q dùng thanh sắt 

vu ng đánh trúng vào tay, đầu, vai và chân của Lê Xuân Đ gây ra thương tích 

07%. Như vậy, hành vi dùng hung khí gây thương tích của bị cáo đủ yếu tố cấu 

thành t i cố ý gây thương tích theo điểm a khoản 1 Đi u 134 B  luật hình sự. Do 

đó, Vi n kiểm sát nhân dân thành phố Hà Tiên truy tố bị báo v  t i danh và đi u 

luật là có căn cứ đúng người, đúng t i, đúng pháp luật.         

[3] V  tính chất mức đ  phạm t i của bị cáo: Hành vi phạm t i của bị cáo đ  

trực tiếp xâm phạm đến sức khỏe của c ng dân đư c pháp luật bảo v , gây mất trật 

tự trị an tại địa phương và ảnh hưởng xấu đến tình hình an ninh trật tự trên địa bàn 

thành phố. Bị cáo thực hi n hành vi phạm t i với lỗi cố ý trực tiếp, khi thực hi n 

hành vi phạm t i bị cáo có đầy đủ năng lực trách nhi m hình sự, nhận thức và làm 

chủ đư c hành vi của mình, biết rõ vi c dùng thanh sắt là hung khí nguy hiểm gây 

thương tích cho người khác là vi phạm pháp luật nhưng bị cáo vẫn cố ý thực hi n 

nên cần xử phạt bị cáo m t mức án nghiêm, tương xứng với tính chất, mức đ  hành 

vi phạm t i của bị cáo, nhằm răn đe, giáo dục và phòng ngừa chung.     

[4] V  tình tiết giảm nhẹ trách nhi m hình sự: Tại cơ quan đi u tra và tại 

phiên tòa bị cáo thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải, bị cáo đ  khắc phục hậu quả, 

phạm t i lần đầu và thu c trường h p ít nghiêm trọng nên cần cho bị cáo hưởng 

các tình tiết giảm nhẹ trách nhi m hình sự đư c quy định tại điểm b, i, s khoản 1, 

Đi u 51 B  luật hình sự. Xét thấy, bị cáo có nhân thân tốt, chưa có ti n án, ti n sự, 

có nơi cư trú rõ ràng nên kh ng cần thiết phải cách ly bị cáo, cho bị cáo đư c cải 
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tạo ngoài x  h i cũng đủ sức răn đe, giáo dục bị cáo trở thành c ng dân tốt sống có 

ích cho x  h i.  

[5] V  tình tiết tăng n ng trách nhi m hình sự: Kh ng có.   

[6] Tại phiên tòa, người bảo v  quy n và l i ích h p pháp của bị hại cho 

rằng bị cáo phạm t i có tính c n đồ, kh ng thật thà khai báo, ăn năn hối cải đ  nghị 

xử lý nghiêm. Còn đại di n Vi n kiểm sát đ  nghị cho bị cáo đư c hưởng án treo. 

Xét thấy, giữa bị cáo và bị hại đ  có mâu thuẫn trước đó nên kh ng áp dụng tình 

tiết định khung có tính chất c n đồ như luật sư trình bày, tại phiên tòa bị cáo thừa 

nhận có gây thương tích cho bị hại và đ  khắc phục m t phần thi t hại, bị cáo có ba 

tình tiết giảm nhẹ trách nhi m hình sự đư c quy định tại điểm b, i, s khoản 1 Đi u 

51 B  luật hình sự, cần cho bị cáo đư c hưởng án treo theo đ  nghị của Vi n kiểm 

sát là có căn cứ. V  trách nhi m dân sự do bị cáo kh ng đồng ý với mức bồi 

thường nên H i đồng xét xử cần tính lại cho phù h p với quy định pháp luật, cụ 

thể:      

- Chi phí đi u trị tại trung tâm y tế Hà Tiên có hóa đơn chứng từ là 

1.083.000 đồng. 

- Thu nhập thực tế bị mất của bị hại trong thời gian đi u trị là 900.000 đồng 

(3 ngày x 300.000 đồng/ngày .    

- Thu nhập thực tế bị mất của người nu i b nh 900.000 đồng (3 ngày x 

300.000 đồng/ngày .     

- Thu nhập thực tế bị mất sau khi xuất vi n 3.000.000 đồng (10 ngày x 

300.000 đồng/ngày .    

- Thu nhập thực tế bị mất của người chăm sóc sau khi xuất vi n 3.000.000 

đồng (10 ngày x 300.000 đồng/ngày .     

- Tổn thất tinh thần là 7.450.000 đồng  1.490.000 đồng/lần x 5 lần).  

Tổng c ng các khoản là 16.333.000 đồng.  

[7] V  vật chứng trong vụ án: M t thanh kim loại hình vu ng, rỗng, màu 

xám dài 1,33m, đ  dài mỗi cạnh là 03cm, bị móp nhi u chỗ và có dính chất màu 

nâu; M t thanh kim loại hình vu ng, rỗng, màu xám dài 1,34m, đ  dài mỗi cạnh là 

03cm, có dính chất màu nâu là c ng cụ dùng vào vi c phạm t i cần phải tịch thu 

tiêu hủy.  

[8] V  án phí: Bị cáo Lê Tấn Q phải chịu án phí dân sự và án phí hình sự sơ 

thẩm theo quy định. 

Vì các lẽ trên,        

QUYẾT ĐỊNH:          
 

Tuyên bố bị cáo Lê Tấn Q phạm t i “Cố ý gây thương tích”.  

Căn cứ điểm a khoản 1 Đi u 134, điểm b, i, s khoản 1 Đi u 51, Đi u 65 B  

luật hình sự.   
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Xử phạt bị cáo Lê Tấn Q 06 (sáu) tháng tù cho hưởng án treo, thời gian thử 

thách 12  mười hai  tháng, tính từ ngày tuyên án là ngày 29/4/2020. 

Giao bị cáo cho Ủy Ban nhân dân phường B, thành phố H, tỉnh Kiên Giang 

để giám sát, giáo dục trong thời gian thử thách.  

Trong trường h p người đư c hưởng án treo thay đổi nơi cư trú thì thực hi n 

theo quy định tại khoản 1 Đi u 69 của Luật thi hành án hình sự.  

Trong thời gian thử thách, người đư c hưởng án treo cố ý vi phạm nghĩa vụ 

02 lần trở lên thì Tòa án có thể quyết định bu c người đư c hưởng án treo phải 

chấp hành hình phạt tù của bản án đ  cho hưởng án treo. 

V  trách nhi m dân sự: Căn cứ Đi u 48 B  luật hình sự, Đi u 585, Đi u 590 

B  luật dân sự.            

Bu c bị cáo Lê Tấn Q bồi thường cho bị hại Lê Xuân Đ số ti n 16.333.000 

đồng , bị cáo đ  bồi thường 5.000.000 đồng  trong đó 3.000.000 đồng đ  n p theo 

biên lai thu ti n số 05359 ngày 08/5/2019 và 2.000.000 đồng đ  n p theo biên lai 

thu ti n số 05376 ngày 26/8/2019 của Chi cục Thi hành án dân sự thành phố Hà 

Tiên, tỉnh Kiên Giang), bị cáo còn phải bồi thường số ti n còn lại là 11.333.000 

đồng.   

Kể từ ngày có đơn yêu cầu thi hành án của người đư c thi hành án. Nếu bên 

phải thi hành chậm thi hành án thì hàng tháng bên phải thi hành án còn phải chịu 

khoản ti n l i của số ti n còn phải thi hành án theo mức l i suất quy định tại khoản 

2 Đi u 468 B  luật dân sự cho đến khi thi hành xong.  

V  xử lý vật chứng: Áp dụng khoản 1 Đi u 47 B  luật hình sự; khoản 2 Đi u 

106 B  luật tố tụng hình sự.            

Tịch thu tiêu hủy m t thanh kim loại hình vu ng, rỗng, màu xám dài 1,33m, 

đ  dài mỗi cạnh là 03cm, bị móp nhi u chỗ và có dính chất màu nâu và m t thanh 

kim loại hình vu ng, rỗng, màu xám dài 1,34m, đ  dài mỗi cạnh là 03cm, có dính 

chất màu nâu.  

V  án phí sơ thẩm: Căn cứ Đi u 135, khoản 2 Đi u 136 B  luật tố tụng hình 

sự; Nghị quyết số 326/2016/UBTVQH14 ngày 30-12-2016 của Ủy ban thường vụ 

Quốc h i quy định v  mức thu, miễn, giảm, thu n p, quản lý và sử dụng án phí và 

l  phí Tòa án.      

Bu c bị cáo Lê Tấn Q phải chịu án phí hình sự sơ thẩm là 200.000 đồng và 

án phí dân sự sơ thẩm là 566.650 đồng, tổng hai khoản bị cáo phải n p là 766.650 

đồng.     

Quy n kháng cáo: Bị cáo, bị hại, người bảo v  quy n và l i ích h p pháp 

của bị hại có quy n kháng cáo bản án trong thời hạn 15 ngày, kể từ ngày tuyên án.  

Trường h p bản án, quyết định đư c thi hành theo quy định tại Đi u 2 Luật 

thi hành án dân sự thì người đư c thi hành án dân sự, người phải thi hành án dân 

sự có quy n thỏa thuận thi hành án, quy n yêu cầu thi hành án, tự nguy n thi hành 

án ho c bị cưỡng chế thi hành án theo quy định tại các Đi u 6, 7 và 9 Luật thi hành 
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án dân sự; Thời hi u thi hành án đư c thực hi n theo quy định tại Đi u 30 Luật thi 

hành án dân sự.  

Nơi nhận:  
- TAND tỉnh Kiên Giang;  

- VKSND thành phố Hà Tiên;  

- C ng an tỉnh Kiên Giang  Phòng HS); 

- Sở Tư pháp tỉnh Kiên Giang; 

- Chi cục THADS thành phố Hà Tiên; 

- Bị cáo;  

- Bị hại; 

- Người bảo v  quy n và l i ích h p pháp; 

- Lưu: HSVA.  

 

 

TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM 
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